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Xây dựng Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024)
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

I. Khái quát quá trình triển khai

Quá trình triển khai xây dựng Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên
địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về
giá đất; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6//2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Các văn bản khác có liên quan. Cụ thể gồm:
1. Lập dự án, và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của;

2. Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh; Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo;
Họp Ban chỉ đạo triển khai dự án; Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường;
3. Thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất
thị trường thông qua giá đất chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất cụ thể đã phê duyệt của các công trình. Đã thực hiện điều tra 100/102 xã, phường, thị trấn với tổng số 6724 phiếu điều tra.

4. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu và xây dựng dự thảo Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) của 10/10 huyện, thành phố;
5. Tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp các phòng ban chuyên môn,
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và hoàn thiện hồ sơ để UBND huyện, thành phố lập Tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. Cụ thể:

- Gửi dự thảo, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc ý kiến trực tiếp cảu các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Chỉnh sửa, hoàn thiện bổ sung và trình thông qua UBND cấp huyện kết quả xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024; (mỗi huyện họp trung bình 2-3 cuộc họp thông qua);
- Kết quả đã có 10/10 huyện, thành phố thống nhất bằng Tờ trình.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn cấp tỉnh và tổ chức lấy ý kiến về dự thảo: 
- Lấy ý kiến các ngành và địa phương trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Công văn số 2115/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/11/2019;
Đăng tải lấy ý kiến tại cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kon Tum.
- Tổng hợp, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện Dự thảo bảng giá đất.

7. Họp Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất:

- Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất đã tổ chức họp để rà soát hồ sơ bảng giá đất của từng huyện, thành phố. 

- Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tổ giúp việc, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

8. Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh họp, thống nhất và ban hành
Báo cáo thẩm định số 3407/HĐTĐBGĐ ngày 15/11/2019.

9. Lấy ý kiến Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết Thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Sở Tư pháp ban hành
Báo cáo thẩm định số 334/BC-STP ngày 11/11/2019.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh.

11. UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định và Ban kinh tế ngân sách ban hành Báo cáo thẩm tra số 130/BC-HĐND ngày 30/11/2019.

12. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các ngành liên quan để rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh lại Dự thảo bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Công văn số số 3178/UBND-NNTN ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh.

13. Chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Báo cáo thẩm định số 3831/HĐTĐBGĐ ngày 24/12/2019 của Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh.
II. Kết quả xây dựng bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

1. Tỷ lệ tăng giá đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn
- Tỷ lệ tăng bình quân giá đất ở tại đô thị trên địa bàn toàn tỉnh so với bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) là 29,25%.

- Tỷ lệ tăng bình quân giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh so với bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) là 27,50%.

Tỷ lệ tăng trên đây là phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội,
kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mức độ biến động giá đất thị trường của tỉnh trong những năm qua, trên cơ sở có so sánh với các tỉnh lân cận với tỉnh
Kon Tum có điều kiện tương đồng trong khu vực Tây nguyên.

2. Tỷ lệ tăng và giá đất nông nghiệp

- Giá đất nông nghiệp được xây dựng cho từng vị trí theo đơn vị hành chính cấp xã theo quy định, cụ thể:

+ Đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên: Có giá từ 19.000 đồng/m2 đến 40.000 đồng/m2;
+ Đất trồng lúa nước 01 vụ: Có giá từ 12.000 đồng/m2 đến 29.000 đồng/m2;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: Có giá từ 8.000 đồng/m2 đến 27.000 đồng/m2;
+ Đất trồng cây lâu năm: Có giá từ 8.000 đồng/m2 đến 24.000 đồng/m2;
+ Đất rừng sản xuất: Có giá từ 4.000 đồng/m2 đến 9.000 đồng/m2;
+ Đất nuôi trồng thủy sản: Có giá từ 8.000 đồng/m2 đến 34.000 đồng/m2.
3. Giá đất ở tại đô thị
3.1. Đất ở tại đô thị của thành phố Kon Tum
- Tỷ lệ tăng giá đất ở tại đô thị trung bình trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2024 so với giai đoạn 2015 - 2019 là 22%.

- Mức giá cao nhất đối với đô thị loại III (thành phố Kon Tum) là:  20.000.000 đồng/m2 tại đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú.

- Mức giá thấp nhất đối với đô thị loại III (thành phố Kon Tum) là:  180.000 đồng/m2 tại  “Đường đất còn lại của thôn Thanh Trung” thuộc phường Ngô Mây.

a) Đối với các tuyến đường đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng:

+ Đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ Hàm Nghi - Trần Khánh Dư): Điều chỉnh từ 750.000 đồng/m2 thành 1.650.000 đồng/m2, tăng 120%.
+ Đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ Trần Khánh Dư - Nguyễn Thiện Thuật): Điều chỉnh từ 750.000 đồng/m2 thành 1.200.000 đồng/m2, tăng 60%.
+ Đường A Dừa: Điều chỉnh từ 1.200.000 đồng/m2 thành 1.600.000 đồng/m2, tăng 33%.
+ Đường Hàm Nghi: Điều chỉnh từ 1.200.000 đồng/m2 thành 1.650.000 đồng/m2, tăng 38%.
+ Đường Cù Chính Lan: Điều chỉnh từ 500.000 đồng/m2 thành 1.000.000 đồng/m2, tăng 100%.
b) Đối với các tuyến đường chính, trung tâm thành phố

+ Đường Trần Hưng Đạo: (Đoạn Lê Hồng Phong - Trần Phú): Điều chỉnh từ 15.000.000 đồng/m2 thành 20.000.000 đồng/m2, tăng 33% do đây là vực dân cư tập trung và đời sống ổn định, điều kiện kinh doanh rất tốt, gần chợ trung tâm,  cơ sở hạ tầng đồng bộ.

+ Đường Lê Hồng Phong (Đoạn từ Ngô Quyền - Lê Lợi): Điều chỉnh từ 13.000.000 đồng/m2 thành 18.000.000 đồng/m2, tăng 38% do đây là đường giao thông chính, dân cư đông và ổn định, điều kiện kinh doanh tốt.

+ Đường Phan Đình Phùng (Đoạn từ Nguyễn Huệ - Bà Triệu): Điều chỉnh từ 10.000.000 đồng/m2 thành 15.500.000 đồng/m2, tăng 55% do đây là đường quốc lộ 14, dân cư đông, thuận lợi kinh doanh, gần Trung tâm thương mại Wincom.

+ Đường Trần Phú: (Đoạn Ngô Quyền - Phan Chu Trinh): Điều chỉnh từ 10.000.000 đồng/m2 thành 14.000.000 đồng/m2, tăng 40% do đây là đường giao thông chính, dân cư đông và ổn định, điều kiện kinh doanh tốt, gần UBND tỉnh và UBND thành phố - trung tâm hành chính của tỉnh.

+ Đường Nguyễn Huệ (Đoạn từ Phan Đình Phùng - Trần Phú): Điều chỉnh từ 7.000.000 đồng/m2 thành 11.500.000 đồng/m2, tăng 64% do đây là đường giao thông chính, dân cư đông và ổn định, điều kiện kinh doanh tốt, gần UBND thành phố.
+ Đường Duy Tân (Đoạn Phan Đình Phùng - Đặng Dung): Điều chỉnh từ 7.000.000 đồng/m2 thành 10.500.000 đồng/m2, tăng 50% do đây là đường quốc lộ 24, dân cư đông và ổn định, điều kiện kinh doanh tốt.

c) Tăng giá mức trung bình và thấp đối với các đường, ngõ, hẻm dân cư đã ổn định, khả năng kinh doanh thấp, cơ sở hạ tầng đồng bộ như đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Quyền, Lê Lợi, Hùng Vương, Phan Chu Trinh….

d) Không tăng giá đất đối với đường Sư Vạn Hạnh đoạn từ đường
Trần Phú đến đường Ure do hiện trạng là đường cấp phối, cây cối nhiều, khó đi và đoạn từ đường Ure đến đường Hàm Nghi do hiện trạng đường chưa thông toàn tuyến.
3.2. Đất ở tại đô thị của các thị trấn 
a) Mức giá cao nhất
- Mức giá cao nhất đối với đô thị loại IV (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) là:  4.100.000 đồng/m2 tại đường Hùng Vương đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hoàng Thị Loan.

- Mức giá cao nhất đối với các đô thị loại V (các thị trấn) trên địa bàn tỉnh là 3.100.000 đồng/m2 tại tuyến đường Hùng Vương thuộc thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

b) Mức giá thấp nhất
- Mức giá thấp nhất đối với đô thị loại IV (thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi) là 130.000 đồng/m2 (Vị trí 1) tại đường “Đường N5, NT18”.
- Mức giá thấp nhất đối với các đô thị loại V (các thị trấn) là 50.000 đồng/m2 tại “Các khu dân cư còn lại” thuộc trị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.
- Mức tăng thấp nhất là tại các tuyến đường đô thị còn lại trên địa bàn các thị trấn hoặc trung tâm huyện lỵ các huyện.

3.3. Mức giá đất ở tại đô thị cao nhất, thấp nhất theo các huyện,
thành phố chi tiết như sau:

	STT
	Đơn vị
hành chính
	Giá đất 2015 - 2019 

(ĐVT: 1.000 đồng/m2)
	Giá đất 2020 - 2024

 (ĐVT: 1.000 đồng/m2)

	
	
	Cao
nhất
	Thấp
nhất
	Cao nhất
	Thấp
nhất

	1
	TP. Kon Tum
	15.000
	160
	20.000
	180

	2
	Huyện Đăk Hà
	1.733
	75
	2.400
	90

	3
	Huyện Đăk Tô
	2.400
	50
	3.100
	60

	4
	Huyện Ngọc Hồi
	3.000
	100
	4.100
	130

	5
	Huyện Đăk GLei
	1.200
	200
	1.650
	250

	6
	Huyện Sa Thầy
	1.450
	100
	2.000
	120

	7
	Huyện Kon Rẫy
	340
	50
	420
	60

	8
	Huyện Kon Plông
	450
	24
	600
	50


4. Giá đất ở tại nông thôn

4.1. Đất ở tại nông thôn của thành phố Kon Tum

- Tỷ lệ tăng giá đất ở nông thôn trung bình trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2024 so với giai đoạn 2015 - 2019 là 16%.

- Mức giá cao nhất đối với đô thị loại III (thành phố Kon Tum) là:  1.400.000 đồng/m2 tại đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ Ranh giới xã Đăk Cấm và P. Duy Tân đến ngã tư đường vào kho đạn - thuộc xã Đăk Cấm.

- Mức giá thấp nhất đối với đô thị loại III (thành phố Kon Tum) là:  60.000 đồng/m2 thuộc các thôn Dơ JRợp, Ya Kim của xã Đăk Năng.

a) Điều chỉnh tăng giá cao đối với các đường đã được nâng cấp, đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng như:

+ Đường Quốc lộ 24 đoạn thuộc xã Đăk Bla (Đoạn Cầu Chà Mòn đến đường vào trường tiểu học Kơ Pa Kơ Lơng): Điều chỉnh từ 500.000 đồng/m2 thành 700.000 đồng/m2, tăng 40% do đầu tư, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24, thuận lợi kinh doanh.

+ Đường bao khu dân cư phía Nam đoạn thuộc xã Chư Hreng: Điều chỉnh từ 450.000 đồng/m2 thành 650.000 đồng/m2, tăng 44% do đầu tư, xây dựng đường bao nên giao thông thuận lợi, dân cư tập trung.

b) Điều chỉnh tăng thấp các đường quốc lộ, tỉnh lộ vì đây là các tuyến giao thông chính của các xã, điều kiện kinh doanh trung bình, khu vực trung tâmkhu vực trung tâm kinh tế - chính trị tại các xã Đăk Blà, Đăk Rơ Wa,
Hòa Bình, Chư Hreng, Đăk Cấm…. như tỉnh lộ 671, tỉnh lộ 675, quốc lộ 14, quốc lộ 14B.

c) Không điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn đối với các khu vực ven đô, đời sống nhân dân còn khó khăn, mức sống thấp, kinh tế chưa phát triển,
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ tại các thôn của các xã Ia Chim, Đăk Năng, K Roong, Đoàn Kết, Vinh Quang, Ngọc Bay… như các thôn: Thôn Nghĩa An, Tân An, PleiSar - xã Ia Chim; Thôn Kon Drei,
Kon Tu I, Kon Tu II - xã Đăk Bla; thôn 5, 6, 7 - xã Đoàn Kết…..

4.2. Đất ở tại nông thôn của các huyện

- Mức giá cao nhất là 1.650.000 đồng/m2 tại đường Hồ Chí Minh đoạn“Từ Ngã ba Hùng Vương (đi vào Ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel) đến Nam cầu Đăk Gia” - xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei.

- Mức giá thấp nhất là 15.000 /m2 thuộc xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.
4.3. Mức giá đất ở tại nông thôn cao nhất, thấp nhất theo các huyện,
chi tiết như sau:

	STT
	Đơn vị
hành chính
	Giá đất 2015 - 2019 

(ĐVT: 1.000 đồng/m2)
	Giá đất 2020 - 2024

 (ĐVT: 1.000 đồng/m2)

	
	
	Cao
nhất
	Thấp
nhất
	Cao nhất
	Thấp
nhất

	1
	TP. Kon Tum
	650
	55
	1.400
	60

	2
	Huyện Đăk Hà
	882
	32
	1.200
	40

	3
	Huyện Đăk Tô
	350
	27
	450
	35

	4
	Huyện Ngọc Hồi
	500
	55
	690
	70

	5
	Huyện Đăk GLei
	1.200
	30
	1.650
	35

	6
	Huyện Sa Thầy
	200
	26
	279
	30

	7
	Huyện Kon Rẫy
	380
	25
	530
	30

	8
	Huyện Kon Plông
	100
	18
	135
	23

	9
	Huyện Tu Mơ Rông
	180
	15
	250
	20

	10
	Huyện Ia H’Drai
	200
	27
	400
	30


5. Một số nguyên nhân cơ bản tăng giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- Cơ sở hạ tầng trong các năm qua theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, một số tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch của tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới như Quốc lộ 14 nối liền Kon Tum với các tỉnh Tây nguyên; Quốc lộ 24 nối Kon Tum với tỉnh
Quảng Ngãi, các tỉnh ven biển; tỉnh lộ 674, 675.
- Quy hoạch xây dựng các trung tâm dịch vụ thương mại, các khu trung tâm xã, các khu quy hoạch dân cư tập trung, đô thị hóa.
- Thu hút các nhà đầu tư lớn như tập đoàn FLC, VinGroup đã đầu tư vào tỉnh Kon Tum.

- Các khu vực có điều kiện kinh doanh tốt và đời sống ổn định; các khu đô thị, tiền năng phát triển mạnh, các trục giao thông chính.

- Điều chỉnh đường, đoạn đường còn bất cập về giá đất trong bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) để phù hợp với giá đất thị trường, hiện trạng cơ sở
hạ tầng, mật độ dân cư, điều kiện kinh doanh.

- Kết quả của việc nâng cấp, thành lập thị trấn Măng Đen từ xã Đăk Long, huyện Kon Plông.

- Giá đất một số địa bàn cấp huyện được điều chỉnh giá tăng cho phù hợp thị trường, khả năng sinh lợi của đất, tham khảo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả xác định giá đất cụ thể trên địa bàn các huyện.
- Bổ sung, tách, gộp, điều chỉnh mốc xác định một số vị trí để mức giá phù hợp các đường, đoạn đường liền kề.

- Xóa bỏ các đoạn đường trùng trong bảng giá đất hiện hành.

III. Đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất

Giá đất trong Dự thảo bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo ổn định tình hình kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư tại địa phương và không ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất
IV. Đánh giá sự phù hợp của dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất của Chính phủ; giá đất trong dự thảo bảng giá đất của các tỉnh có đất giáp ranh
1. Đánh giá sự phù hợp của dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất của Chính phủ
Giá đất trong Dự thảo Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn các huyện, thành phố được xây dựng trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp giá đất thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất và nằm trong khung giá theo đất đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất.

2. Giá đất giáp ranh (giai đoạn 2020 - 2024) giữa các huyện,
thành phố trong tỉnh Kon Tum

	STT
	Các huyện, thành phố giáp ranh
	Giá đất (1.000 đ/m2)
	Ghi chú

	A
	Quốc lộ 14

	1
	Phường Ngô Mây:

Đường Tôn Đức Thắng: Từ đường đi vào CCN-TTCN Thanh Trung - hết ranh giới phường Ngô Mây (Giáp xã Đắk La, huyện Đắk Hà)
	400
	

	
	Xã Đăk La, Huyện Đắk Hà

Từ hết phần đất ông Phan Văn Tẩn đến ranh giới thành phố Kon Tum
	380
	

	2
	Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Đoạn từ hết Trụ sở UBND xã - Đến ranh giới xã Diên Bình huyện Đăk Tô.
	500
	

	
	Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô

Từ đường nhựa vào khu chiến tích - Giáp xã Đăk Hring
	400
	

	3


	Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô

Cống nhà ông Mâu - Cầu Đăk Mốt
	400
	

	
	Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Đường Hùng Vương: Đoạn từ phía đông Hạt Quản lý quốc lộ - Cầu Đăk Mốt (dọc đường Hồ Chí Minh)
	350
	

	4
	Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (Mặt tiền quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh)

Đoạn từ ranh giới xã Đắk Nông đến ranh giới huyện Đắk Glei (Trừ vị trí Trung tâm xã - Trạm y tế đến qua cửa hàng xăng dầu Hương Sơn 50m)
	310
	

	
	Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Từ hết khu dân cư làng Đăk Giấc đến giáp huyện Ngọc Hồi.
	320
	

	B
	Quốc lộ 14C:

	1
	Xã Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi

Từ khu trung tâm quy hoạch xã Đăk Kan đến giáp ranh giới huyện Sa Thầy
	140
	

	
	Xã Rờ Kơi, Huyện Sa Thầy

Các đoạn còn lại của Quốc lộ 14C thuộc xã Rờ Kơi
	125
	

	C
	Quốc lộ 24:

	1
	Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

Từ hết cầu Đăk Rê - Hết ranh giới xã Đăk Blà
	105
	

	
	Xã Đăk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy

Từ đường vào thôn 8 (Kon Đxing) - Biển giáp ranh thành phố Kon Tum và huyện Kon Rẫy
	100
	

	D
	Tỉnh lộ 675:

	1
	Xã Kroong, thành phố Kon Tum

Trạm y tế công trình thủy điện - Hết ranh giới xã Kroong
	240
	

	
	Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy

Đoạn từ ngã ba tỉnh lộ 675 (cũ) đến cầu Pôkô
	220
	


3. Giá đất giáp ranh (giai đoạn 2020 - 2024) giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh khác:

a) Giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai
	STT
	Loại đất giáp ranh
	TỈNH KON TUM
	TỈNH GIA LAI

	
	
	Giá đất
giai đoạn
2015 - 2019
	Dự kiến giá đất giai đoạn
2020 - 2024
	Giá đất
giai đoạn
2015 - 2019
	Dự kiến giá đất giai đoạn
2020 - 2024

	I
	 
	Thành phố Kon Tum
	Huyện Chư Pah

	1
	Đất trồng cây hàng năm khác
	24.000
	25.000
	7.000
	20.000 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	18.000
	19.000
	10.000
	18.000 

	3
	Đất rừng sản xuất
	17.000
	9.000
	5.000
	7.000 

	II
	 
	Huyện Sa Thầy
	Huyện Chư Pah

	1
	Đất rừng sản xuất
	4.500
	5.900
	3.200
	7.000 

	III
	 
	Huyện Kon Rẫy
	Huyện Đăk Đoa

	1
	Đất trồng cây hàng năm khác
	7.000
	10.000
	6.000
	8.000

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	7.000
	10.000
	6.000
	7.000

	3
	Đất rừng sản xuất
	5.000
	8.000
	3.000
	6.000


b) Giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam
	STT
	Loại đất giáp ranh
	TỈNH KON TUM
	TỈNH QUẢNG NAM

	
	
	Giá đất
giai đoạn
2015 - 2019
	Dự kiến giá đất giai đoạn
2020 - 2024
	Giá đất
giai đoạn
2015 - 2019
	Dự kiến giá đất giai đoạn
2020 - 2024

	I
	 
	Huyện Đăk Glei
	Huyện Nam Giang

	1
	Đất trồng lúa nước 2 vụ
	19.000
	22.000
	17.000
	17.000

	
	Đất trồng lúa nước 1 vụ
	13.000
	16.000
	17.000
	17.000

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	6.000
	12.000
	14.000
	14.000

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	6.000
	10.000
	13.000
	13.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	3.000
	7.000
	9.000
	9.000

	II
	 
	Huyện Đăk Glei
	Huyện Phước Sơn

	1
	Đất trồng lúa nước 2 vụ
	19.000
	16.500
	13.000
	13.000

	
	Đất trồng lúa nước 1 vụ
	13.000
	14.500
	13.000
	13.000

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	6.000
	12.000
	11.000
	11.000

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	6.000
	10.000
	10.000
	10.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	3.000
	5.500
	7.000
	7.000

	III
	 
	Huyện Đăk Glei
	Huyện Nam Trà My

	1
	Đất trồng lúa nước 2 vụ
	19.000
	16.500
	18.000
	18.000

	
	Đất trồng lúa nước 1 vụ
	13.000
	14.500
	18.000
	18.000

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	6.000
	12.000
	15.500
	15.500

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	6.000
	10.000
	11.000
	11.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	3.000
	5.500
	8.000
	8.000

	IV
	 
	Huyện Tu Mơ Rông
	Huyện Nam Trà My

	1
	Đất trồng lúa nước 2 vụ
	14.000
	20.000
	18.000
	18.000

	
	Đất trồng lúa nước 1 vụ
	9.000
	14.000
	18.000
	18.000

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	5.000
	12.000
	15.500
	15.500

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	5.500
	9.000
	11.000
	11.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	2.500
	6.500
	8.000
	8.000

	V
	 
	Huyện Kon Plông
	Huyện Nam Trà My

	1
	Đất trồng lúa nước 2 vụ
	17.000
	23.000
	18.000
	18.000

	
	Đất trồng lúa nước 1 vụ
	12.000
	19.000
	18.000
	18.000

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	7.000
	13.000
	15.500
	15.500

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	7.000
	12.000
	11.000
	11.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	3.000
	6.000
	8.000
	8.000


c) Giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi

	STT
	Loại đất giáp ranh
	TỈNH KON TUM
	TỈNH QUẢNG NGÃI

	
	
	Giá đất
giai đoạn
2015 - 2019
	Dự kiến giá đất giai đoạn
2020 - 2024
	Giá đất
giai đoạn
2015 - 2019
	Dự kiến giá đất giai đoạn
2020 - 2024

	
	
	Huyện Kon Plông
	Huyện Sơn Tây và
Huyện Ba Tơ

	1
	Đất trồng lúa nước
	18.000
	30.000
	20.000
	35.000

	
	
	17.000
	27.000
	20.000
	35.000

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	7.000
	13.000
	19.000
	35.000

	
	
	6.000
	12.000
	19.000
	35.000

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	7.000
	12.000
	19.000
	35.000

	
	
	6.000
	11.000
	19.000
	35.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	3.000
	6.500
	7.000
	18.000

	
	
	2.500
	6.000
	7000
	18.000


Giá đất giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Quảng Ngãi có sự chênh lệch rất lớn giữa các loại đất (chênh lệch từ 1,94 lần đến 2,25 lần).

Trên đây là Báo cáo thuyết minh xây dựng Bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- HĐTĐ giá đất tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, CCQLĐĐ.
	GIÁM ĐỐC

Đã ký
Nguyễn Văn Lộc
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